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Họ và tên: ………………………………                   ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 – ĐỀ 8 

Lớp: ……………………………………..                Môn: Toán – Lớp 4 

                                                                                              Bộ sách: Kết nối tri thức 

                                                                                            Thời gian làm bài: 40 phút 

 

I. TRẮC NGHIỆM  

(Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng) 

Câu 1: Các số được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là: 

 A. 128; 276; 762; 549                     B. 276; 549; 762; 128  

 C. 128; 276; 549; 762                       D. 762; 549; 276; 128. 

Câu 2: Cho 2m 7cm = …… cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

 A. 27                    B. 207                        C. 270                    D. 2700          

Câu 3: Số thích hợp viết vào chỗ chấm của 1 yến 7 kg = … kg là: 

 A. 107                  B. 17                 C. 170                            D. 1700 

Câu 4: Số thích hợp viết vào chỗ chấm của 3 giờ 40 phút = ……phút là: 

 A. 70                         B. 340               C. 100                        D. 220 

Câu 5: “Ba triệu một trăm mười lăm nghìn không trăm bốn mươi hai” viết là: 

 A. 3 515 042      B. 3 515 420                  C. 3 115 042                   D. 3 515 024 

Câu 6: Chữ số 8 của số 52 816 103 thuộc hàng nào? 

 A. Hàng trăm         B. Hàng nghìn          C. Hàng triệu                  D. Hàng trăm nghìn 

II. TỰ LUẬN  

Câu 7: Đặt tính rồi tính: 

a) 150287 + 4995  b) 80000 – 48765  

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Câu 8: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:  

a) 6 tấn 6kg = ……… kg.  b) 100000kg = ……… tấn. 

c) 2 212 .........dm cm  .  d) 2 2 210 6 ......... .dm cm cm  

Câu 9: Cho hình tứ giác ABCD 
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a) Cặp cạnh song song là: ……………………………………… 

b) Các cặp cạnh vuông góc là: ……………………………………… 

c) Góc tù là góc: ……………………………………… 

d) Góc nhọn là góc: ……………………………………… 

Câu 10: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 7; 14; 21; ……; ……; ….…; …… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


